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PHỤ LỤC SỐ 1
CÔNG BỐ ĐIỀU CHỈNH GIÁ VẬT LIỆU TẠI TRUNG TÂM CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ.

(Kèm theo Văn bản số           /SXD-KT  ngày         /02/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái)

TT Loại vật liệu xây dựng Đơn vị
tính

Giá bán vật liệu áp dụng tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố

Thành phố  Yên
Bái Huyện Văn Yên Huyện Lục Yên Thị xã Nghĩa Lộ

1 2 3 4 5 6 7

1 Thép tròn trơn F 6;F 8 kg 16.364 16.364 17.700 16.209
2 Thép tròn gai F 8 kg 16.464 16.464 17.750 16.300
3 Thép tròn F 10 kg 16.640 16.573 17.793 16.306
4 Thép tròn F 12 kg 16.541 16.441 17.676 16.310
5 Thép tròn F 14 kg 16.391 16.391 17.573 16.272
6 Thép tròn F 16 kg 16.458 16.391 17.573 16.301
7 Thép tròn F 18 kg 16.491 16.391 17.573 16.291
8 Thép tròn F 20 kg 16.491 16.391 17.573 16.299
9 Thép tròn F 22 kg 16.491 16.391 17.573 16.299
10 Thép tròn F 25 kg 16.491 16.391 17.573 16.299

  Ghi chú: Giá thép các loại công bố nêu trên áp dụng đối với giá thép Hòa Phát;
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